Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
- Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị âm thanh hỗ trợ xây dựng mô hình Điểm sinh hoạt văn hóa tiêu biểu và Câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Mường tại Phú Thọ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025
- Tên gói thầu: Gói số 1: Mua sắm trang thiết bị âm thanh hỗ trợ xây dựng mô hình Điểm sinh hoạt văn hóa tiêu biểu và Câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Mường tại Phú Thọ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2025
- Địa điểm xây dựng:  Phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ
- Nhà thầu thẩm định giá thiết bị: Công ty Cổ phần thẩm định giá PSD
[bookmark: _GoBack]- Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vũng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi năm 2025
- Giá gói thầu: 1.080.000.000 VNĐ
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng
-Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ 
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 25 ngày.
 Trong đó: Thời gian cung cấp hàng hóa phải hoàn thành trước 7 ngày kể tử khi hợp đồng có hiệu lực
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
 Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
1.2.1. Nội dung gói thầu: Mua sắm và lắp đặt thiết bị. (Lưu ý: Giá gói thầu đã bao gồm toàn bộ các chi phí như: Vận chuyển, lắp đặt, bảo hành, bảo trì, kiểm định, nhập khẩu (nếu có), hướng dẫn vận hành, đào tạo chuyển giao công nghệ, thuế phí các loại, dịch vụ sau bán hàng....) 
1.2.2. Yêu cầu chung: 
- Toàn bộ hàng hóa cung cấp phải mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc rõ ràng và hợp pháp; năm sản xuất từng loại hàng hóa là năm gần nhất. Tất cả đều được kiểm nghiệm chất lượng; Các hàng hóa nhập khẩu phải có các giấy tờ kèm theo đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
- Yêu cầu về chủng loại, số lượng phải đầy đủ theo yêu cầu của E-HSMT;
- Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ Catalogue và các tài liệu có liên quan như: Tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng,... cho toàn bộ hàng hóa chào thầu để chứng minh hàng hóa do mình chào thầu là đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật của E-HSMT. (Nếu tài liệu này sử dụng bằng tiếng nước ngoài phải kèm theo bàn dịch tiếng Việt. Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác cảu nội dung bản dịch so với bản góc và tính pháp lý của các tài liệu này).
- Các tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà thầu nêu trong E-HSDT phải thể hiện trên catalogue và tài liệu kỹ thuật. Nhà thầu chào các thông số kỹ thuật của hàng hóa theo thứ tự yêu cầu và ghi rõ thông số kỹ thuật tham chiếu tại trang nào của catalogue hay tài liệu kỹ thuật.
- Đối với các hàng hóa lắp ráp, vận hành: Sau khi nhà thầu bàn giao thiết bị, lắp đặt hoàn chỉnh, nhà thầu có trách nhiệm vận hành thử và hướng dẫn cho đơn vị sử dụng. Nhà thầu phải cung cấp số điện thoại của bộ phận bảo hành của nhà thầu cho đơn vị sử dụng để liên hệ khi có hư hỏng và có trách nhiệm cử người đến sửa chữa, khắc phục trong vòng 24 giờ từ khi nhận được yêu cầu của đơn vị sử dụng.
1.2.3. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
	STT
	Tên sản phẩm
	Yêu cầu thông số kỹ thuật

	1
	Loa full
	
Kiểu: Loa toàn dải 12 inch không liền công suất
Thông số LF và HF:
LF 1x12 "( cuộn dây âm thanh 75mm) Ferrrite
Khung loa trầm: nhôm đúc
Đường kính cuộn dây loa trầm: 3"/75mm
Vòm nón: TSV
Vật liệu trước: Sợi thủy tinh
HF 1x1.73 "(cuộn dây âm thanh 45mm) Neodymium 
Công suất HF RMS (tiêu chuẩn AES):150W  trên 1,5kHz
Màng ngăn HF: HSP hình khuyên (Polyme cường độ cao)
Vật liệu màng loa: Titanium
Vật liệu cuộn dây thoại: Dây đồng
Tần số phân tần: 2 kHz
Trở kháng: 4-8Ω
Công suất định mức (AES): 500W
Công suất đỉnh: 1500W
Dải tần số (-6dB): 20Hz-30kHz
Đáp ứng tần số (-10dB): 30Hz-30kHz
Độ nhạy (1m / 1W): 121 dB
Mức áp suất âm thanh tối đa (1m / 1W): 125 dB (RMS)/ Đỉnh: 133dB
Độ phủ (H x V): 80 ° x 60 °
Đầu nối đầu vào: 2xNeutrik Speakon NL4MP; 1 + 1-
Chất liệu gỗ: ván ép bạch dương nhiều lớp 18mm 
Vít treo: vít 17 điểm M8
Phần cứng lắp đặt: Ổ cắm 035mm (0° và 10°)
Bề mặt gỗ: Sơn đốm đen
Kích thước: 600x360x390mm
Trọng lượng: 22.5Kg
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO GB/T19001-2016/ISO9001:2015 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO GB/T24001-2016/ISO14001:2015 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO GB/T45001-2020/ISO45001:2018
Đạt tiêu chuẩn ROHS-1

	2
	Cục đẩy
	Cục đẩy 
◆ Thông số công suất:
  Ở chế độ 8Ω: 2x700W
  Ở chế độ 4Ω: 2x1400W
  Ở chế độ 2Ω: 2x2000W
  Ở chế độ 8Ω Bridge: 2800W
◆ Hệ thống bảo vệ DC: Có
◆ Hệ thống bảo vệ ngắn mạch: Có
◆ Hệ thống bảo vệ quá nhiệt: Có
◆ Hệ thống bảo vệ quá tải: Có
◆ Hệ thống bảo vệ khởi động mềm: Có
◆ Đáp ứng tần số (+ 0dB, -0,1dB, 1W): 20Hz-20kHz
◆ Tỷ lệ S / N: ≥ 105dB
◆ Méo hài: ≤ 0,05%
◆ Độ nhạy đầu vào: 0.775V/1V/1.4V
◆ Chế độ làm việc: Stereo/Parallel/Bridge
◆ Thiết bị đầu cuối kết nối đầu vào: XLR Male/Female
◆ Thiết bị đầu cuối kết nối đầu ra: Output socket
◆ Giảm nhiễu xuyên âm (20Hz-20KHz, 8Ω): > 60dB
◆ Hệ số giảm chấn (1kHz & 8Ω): > 400
◆ Trở kháng đầu vào (bal / unbal): 20 KΩ / 10 KΩ
◆ Tốc độ quay: >25V/uS
◆ Tiêu thụ điện năng (Toàn bộ kênh 4Ω, 1/8RMS/230V): 6.0A
◆ Tăng điện áp (8Ω): 35dB
◆ Mạch đầu ra: Class 2H
◆ Làm mát: 2 quạt làm mát tốc độ có thể lựa chọn tự động
◆ Đầu vào âm thanh: 4 x XLR
◆ Ngõ ra âm thanh: 2xNeutrik Speakon NL4MP và 4 x trạm đỏ đen
◆ Đầu vào AC: AC 220V ± 10%
◆ Kích thước (WxDxH): 440 × 360 × 90 mm
◆ Trọng lượng: 15Kg
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO GB/T19001-2016/ISO9001:2015 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO GB/T24001-2016/ISO14001:2015 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO GB/T45001-2020/ISO45001:2018
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	Micro
	Thông số kỹ thuật đầu thu 
Dải tần số sóng: 580Mhz-630MHz
Số lượng kênh: 200 kênh
Chế độ dao động: Bộ tổng hợp tần số khóa pha PLL
Công nghệ ACT/IR/SYNC
Có chức năng khóa tiếng ổn và khóa âm báo hiệu
Có chức năng dò sóng sạch, loại bỏ các tần số sóng trùng và dễ bị gây nhiễu
Tần số ổn định: ± 0,0005%
Độ nhạy: ở độ lệch bằng 25KHz,Khi đầu vào 6dBμV,S / N> 60dB
Độ lệch tối đa: ± 45kHz
Băng thông : 50MHz
S/N:> 108 dB
THD: <0,4% @ 1 KHz
Đáp ứng tần số: 20Hz ~ 30kHz ± 3dB
Điện áp đầu ra tối đa: Cân bằng: -20dBV / 100Ω
Nguồn điện: 100 – 240V AC50 / 60 Hz , 10W
Khoảng cách phát sóng: 100-200m
Thông số kỹ thuật tay cầm 
Dải tần số sóng: 580Mhz-630MHz
Bức xạ: <-63dBm
Băng thông: 80MHz
Độ lệch tối đa: ± 45KHz
Công suất đầu ra: 30mW
Đáp ứng tần số: 20Hz ~ 30KHz
Áp suất âm thanh đầu vào tối đa: 130dB SPL
Công suất truyền dẫn:
• Chế độ cao: Trong khoảng 8-10 (mW)
• Chế độ thấp: Trong khoảng 2-6 (mW)
Pin: AA × 2
Tiêu hao pin: ~12 giờ
Khoảng cách nhận sóng: 100-200m
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO GB/T19001-2016/ISO9001:2015 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO GB/T24001-2016/ISO14001:2015 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO GB/T45001-2020/ISO45001:2018
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	Vang số
	Tính năng: 
Áp dụng DSP và AD / DA hiệu suất cao 32 bit, hiệu ứng sân khấu kỹ thuật số thuần túy chuyên nghiệp 24 bit / 48K;
Màn hình LCD màu độ phân giải cao tiếng Trung và tiếng Anh;
Bluetooth chế độ kép, trong khi phát nhạc chất lượng cao, việc điều chỉnh có thể được điều khiển âm lượng Music/Mic/Effect, lựa chọn các Mode, căn chỉnh EQ chi tiết, thiết lập các thông số của loa trên điện thoại smartphone hoặc ipad thông qua phần mềm của hãng trên ứng dụng Android
Chức năng phát nhạc đĩa U, hỗ trợ nhiều định dạng MP3 / wma / WAV / FLAC / ape;
Đầu vào âm thanh kỹ thuật số sợi quang;
4 bộ đầu vào micrô, bộ micrô AB, hai bộ cân bằng tham số 5 đoạn độc lập;
Thuật toán phản hồi micrô độc đáo với 4 mức cường độ có thể điều chỉnh;
Hiệu ứng tiếng vang và hiệu ứng vang vọng của ca hát chuyên nghiệp; chức năng thay đổi tông nhạc
Có thể xuất các kênh đầu ra độc lập;
chế độ hát / chế độ khiêu vũ nóng bỏng / chế độ tự động;
chế độ quản lý, người dùng và chế độ chính, quản lý mật khẩu;
chức năng khóa phím mật khẩu; giá trị ban đầu và giá trị tối đa của âm lượng;
Có 10 nhóm lưu trữ tham số người dùng và gọi;
Giao diện điều khiển bài hát VOD RS232, chức năng điều khiển từ xa hồng ngoại không dây;
Kết nối giao diện USB không cần ổ đĩa, kiểm soát thời gian thực tất cả các thông số thông qua phần mềm PC.
Nguồn điện chuyển mạch thực hiện hoạt động cung cấp điện rộng (85-250v, 50 / 60Hz),
Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, tiêu thụ điện năng thấp;
Micrô xoay và điều chỉnh micrô hai kênh, 
Khóa mật khẩu tùy chỉnh, giải mã 5.1 kênh
Phần mềm máy tính với màn hình phổ RTA cấp độ chuyên nghiệp, chính xác và trực quan hơn, hạn chế tối đa tình trạng hú rít kể cả khi vặn to âm lượng.
Có chức năng điều khiển qua phần mềm máy tính bằng chế độ bluetooth mà không cần sử dụng dây kết nối khi điều khiển ở xa
Thông số:
◆ Dải tần đáp ứng (1dB):
（MIC NHẠC）20Hz~30KHz
◆ Độ nhạy đầu vào:
（MIC）11MV (NHẠC) 210MV
◆ Âm trung (± 10dB):
100Hz \ 2.5KHz\ 10KHz
◆ Âm micro (± 10dB):
57Hz \ 134Hz \ 400Hz \ 1KHz \ 2.5KHz \ 6.3KHz \ 10KHz
◆ Âm nhạc (± 10dB):
57Hz \ 134Hz \ 400Hz \ 1KHz \ 2.5KHz \ 6.3KHz \ 16KHz
◆ Âm trầm micro: 30Hz \ 50Hz \ 80Hz \ 100Hz
◆ Tỷ số tín hiệu trên nhiễu (trọng số A): ≥ 95dB
◆Nguồn cấp : 220V AC/50Hz
◆Công suất tiêu thụ: 10VA
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO GB/T19001-2016/ISO9001:2015 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO GB/T24001-2016/ISO14001:2015 
Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO GB/T45001-2020/ISO45001:2018

	5
	Mic cổ ngỗng
	Thuộc: Condenser microphone (Micro tụ điện)
Đáp ứng tần số: 20Hz-18KHz
Trở kháng đầu ra: 75 Ω , cân bằng
Độ nhạy cao: -40dB ± 2dB 
Độ nhạy dải rộng: 109dB, 1KH ở mức tối đa 
Tỷ lệ S/N: 65dB 1KHz ở 1 Pa
Nguồn cấp: Pin AA, Phantom 48V
Chiều dài micrô: 410mm 
Kết nối cáp: Cáp tín hiệu ITC 8m và Đầu nối XLR 8,5mm
Trọng lượng mic: 0,78kg
Kích thước(W x L x H): 114 x 140 x 37mm



*** Lưu ý: 
- Yêu cầu kỹ thuật trên đây là yêu cầu kỹ thuật tối thiểu chi tiết của hàng hóa, nhà thầu phải chào đáp ứng yêu cầu này. Tiêu chuẩn về chế tạo, quy trình sản xuất các vật tư và thiết bị, linh kiện, phụ kiện cũng như các tham chiếu đến nhãn hiệu hàng hóa, mã hiệu, model hoặc số catalogue (kể cả trong trường hợp không có thuật ngữ hoặc tương đương phía sau) do Bên mời thầu quy định trên chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalogue khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự “tương đương” hoặc “ưu việt hơn” so với các yêu cầu kỹ thuật quy định trên (Nhà thầu phải cung cấp tài liệu kèm theo để chứng chứng minh tương đương hoặc ưu việt hơn).
1.3. Các yêu cầu khác
Nhà thầu kê khai đầy đủ theo mẫu dưới đây và cung cấp file định dạng excel kèm E-HSDT, bản in ký đóng dấu, hợp lệ. Yêu cầu nhà thầu kê khai đầy đủ thông tin tại các cột.
Giá dự toán gói thầu được tính toán với thuế giá trị gia tăng là 8% và bao gồm toàn bộ các chi phí lắp đặp.


V. 1

DANH MỤC HÀNG HÓA DỰ THẦU
Tên nhà thầu:
Địa chỉ:
Email:
Số điện thoại người phụ trách thầu:

	STT
	Thông tin theo E-HSMT
	Thông tin sản phẩm dự thầu

	
	Danh mục theo HSMT
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn kỹ thuật của HSMT
	Tên thương mại
	Hãng, Nước sản xuất
	Thông số kỹ thuật của hàng hóa chào thầu
	Quy cách đóng gói
	Đơn vị tính
	Chủng loại (Model/ký mã hiệu)
	Ghi chú (Mã HS nếu có)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)
	(10)
	(11)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Ghi chú:
- Nhà thầu làm bảng excel đính kèm cùng HSDT.
- Các cột (2), (3), (4): Nhà thầu nhập lại các nội dung này theo nội dung trong E-HSMT cho các phần mà nhà thầu tham dự.
- Các cột (5), (10): Nhà thầu ghi rõ tên Thương mại và Chủng loại (ký mã hiệu/model), thông số kỹ thuật của hàng hóa dự thầu.... để chứng minh tính đáp ứng theo yêu cầu của E-HSMT. Tất cả các nội dung kê khai ở cột này phải có tài liệu chứng minh đính kèm (catalog, tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất, ...)
- Cột (11): Nhà thầu ghi rõ mã vật tư y tế/ mã HS (nếu có).

Mục 2. Bản vẽ: Không
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Kiểm tra chất lượng hàng hóa. 
- Kiểm tra các chứng từ hàng hóa. 
- Nếu chủ đầu tư/đơn vị sử dụng nghiệm thu thiết bị phát hiện thấy một số khiếm khuyết thì yêu cầu Nhà thầu tiến hành sửa chữa, hoàn chỉnh và hẹn ngày nghiệm thu lại. Nhà thầu phải nghiêm chỉnh thực hiện công việc khắc phục các khiểm khuyết trên đúng thời hạn.
- Mọi sự cố xảy ra khi sử dụng hoặc do công tác lắp đặt không chính xác, do cẩu thả hoặc do những sai phạm khác trong quá trình lắp đặt, Nhà thầu phải tự sửa chữa theo quy định, đến khi được chủ đầu tư/ đơn vị sử dụng xác nhận là đã đạt yêu cầu.
